
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Trích đoạn KD Điện ảnh ĐC Điện ảnh ĐC Trích đoạn KD Trích đoạn KD Trích đoạn KD KT thể hiện TNNV Trích đoạn KD Trích đoạn KD

(ôn tập) (4/9) (5/9) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (4/12) (ôn tập) (ôn tập)

C.Nga C.Phượng C.Phượng C.Nga C.Nga C.Nga C.Thương C.Nga C.Nga

P-2.4 HTB HTB P-Đanăng P-2.4 P-2.4 P-0.4 (17g30) HTB HTB

SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu

THI

Thanh nhạc

HTA (17g30)

Trích đoạn KD Điện ảnh ĐC Điện ảnh ĐC Trích đoạn KD
KT thể hiện 

TNNV
Trích đoạn KD

(31/42) (4/9) (5/9) (34/42) (12/12) (35/42)

T.Hồng C.Phượng C.Phượng T.Hồng T.Hồng T.Hồng

P-2.2 HTB HTB P-2.2 P-2.2 P-2.2

SD máy chiếu SD máy chiếu

Trích đoạn KD Trích đoạn KD THI Trích đoạn KD

(32/42) (33/42) Thanh nhạc (36/42)

T.Hồng T.Hồng HTA (17g30) T.Hồng

P-2.2 (17g30) P-2.3 (17g30) P-2.3 (17g30)

Trích đoạn KD Trích đoạn KD Điện ảnh ĐC Điện ảnh ĐC Trích đoạn KD Trích đoạn KD Trích đoạn KD Trích đoạn KD Trích đoạn KD Trích đoạn KD Trích đoạn KD
Trích đoạn 

KD
Trích đoạn KD

(35/42) (36/42) (4/9) (5/9) (38/42) (39/42) (40/42) (41/42) (42/42) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập) (ôn tập)

C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Phượng C.Phượng

P-2.2 P-2.4 HTB HTB P-2.3 P-Đa năng P-2.3 P-2.4 P-2.2 HTA HTA HTA HTA

SD máy chiếu SD máy chiếu

KT thể hiện 

TNNV
Trích đoạn KD THI

(4/12) (37/42) Thanh nhạc

C.Thương C.Phượng HTA (17g30)

P-1.4 (17g30) HTB (17g30)

SD máy chiếu

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 21 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Lớp
THỨ HAI (19/12) THỨ BA (20/12) THỨ TƯ (21/12) THỨ NĂM (22/12) THỨ SÁU (23/12) THỨ BẢY (24/12) CHỦ NHẬT (25/12)

Diễn viên

26A

(20SV)

Diễn viên

26B

(23SV)

Diễn viên

26C

(21SV)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 21 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Lớp
THỨ HAI (19/12) THỨ BA (20/12) THỨ TƯ (21/12) THỨ NĂM (22/12) THỨ SÁU (23/12) THỨ BẢY (24/12) CHỦ NHẬT (25/12)

Phân tích TPSK
Kỹ thuật nói 

diễn cảm
Âm nhạc SK

Biến đoạn chuyển 

thể
Phân tích TPSK Âm nhạc SK Hóa trang CB

Biến đoạn chuyển 

thể

Biến đoạn 

chuyển thể

(9/12) (8/12) (11/12) (35/42) (10/12) (12/12) (7/12) (36/42) (37/42)

C.Phượng C.Loan T.Thành T.Tùng C.Phượng T.Thành C.Loan T.Tùng T.Tùng

P-0.4 P-2.2 P-0.7 P-2.4 P-0.4 P-0.7 P-Đanăng P.2.2 P-2.4

SD máy chiếu SD máy chiếu

Phân tích TPSK
Kỹ thuật nói diễn 

cảm
Phân tích TPSK Hóa trang CB

(9/12) (8/12) (10/12) (7/12)

C.Phượng C.Loan C.Phượng C.Loan

P-0.4 P-2.2 P-0.4 P-Đanăng

Kỹ thuật nói diễn 

cảm
Phân tích TPSK Kịch ngắn Hóa trang CB Kịch ngắn Phân tích TPSK Hóa trang CB Kịch ngắn Hóa trang CB Kịch ngắn

(8/12) (9/12) (31/42) (8/12) (32/42) (10/12) (9/12) (33/42) (10/12) (34/42)

C.Loan C.Phượng T.Tưởng C.Loan T.Tưởng C.Phượng C.Loan T.Tưởng C.Loan T.Tưởng

P-Đa năng P-0.4 P-2.3 P-Đa năng P-2.2 (17g30) P-0.4 P-Đa năng P.2.4 P-Đa năng
P-Đanăng

(17g30)

Anh văn Bài tập ƯDĐN Anh văn Bài tập ƯDĐN Tin học Bài tập ƯDĐN
KT phát âm và 

luyện âm
Bài tập ƯDĐN

(23/24) (23/30) (24/24) (24/30) (9/15) (25/30) (10/12) (26/30)

C.Mai T.Giàu C.Mai T.Giàu T.Luân T.Giàu T.Hồng T.Giàu

P-1.1 P-2.4 P.0.4 P-2.4 (17g30) P.0.6 P-2.4 P-Đanăng P-2.4 (17g30)

Bài tập ƯDĐN Anh văn Anh văn Bài tập ƯDĐN Bài tập ƯDĐN
KT phát âm và 

luyện âm
Bài tập ƯDĐN

(22/36) (23/24) (23/24) (20/36) (24/36) (11/12) (25/36)

T.Ngọc C.Mai C.Mai T.Ngọc T.Ngọc T.Hồng T.Ngọc

P-2.3 P-1.1 P.0.4 P-2.3 P-2.3 P-2.3 P-2.3

Anh văn Bài tập ƯDĐN Anh văn Bài tập ƯDĐN Bài tập ƯDĐN

(23/24) (24/36) (24/24) (25/36) (26/36)

C.Mai C.An C.Mai C.An C.An

P.0.4 P-Đanăng P-0.4 P-2.3 P-2.3

Anh văn Bài tập ƯDĐN Anh văn Bài tập ƯDĐN Bài tập ƯDĐN

(23/24) (22/36) (24/24) (23/36) (24/36)

C.Mai T.Quang C.Mai T.Quang T.Quang

P.0.4 P-2.3 P-0.4 P-0.4 P-2.2

Diễn viên

27B

(25SV)

Đạo diễn

K27

(8SV)

Diễn viên

27A

(23SV)

Đạo diễn

K28

(13SV)

Diễn viên

28A

(20SV)

Diễn viên

28B

(21SV)

Diễn viên

28C

(21SV)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 21 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Lớp
THỨ HAI (19/12) THỨ BA (20/12) THỨ TƯ (21/12) THỨ NĂM (22/12) THỨ SÁU (23/12) THỨ BẢY (24/12) CHỦ NHẬT (25/12)

Đồ án TK trang 

phục trên máy tính
Đồ họa vi tính

Đồ án TK trang 

phục trên máy tính

(9/15) THI (10/15)

T.Toàn T.Duy T.Toàn

P-0.3 P-0.6 P-0.3

SD máy chiếu SD máy chiếu

Phác thảo TP áo 

dài - dạ hội

Phác thảo TP áo 

dài - dạ hội

(9/12) (10/12)

T.Giang T.Giang

P-2.6 P-2.6

SD máy chiếu SD máy chiếu

Màu sắc và trang 

trí cơ bản
Hình họa CB Hình họa CB Anh văn

Ký họa dáng, 

màu sắc

Ký họa dáng, 

màu sắc
Hình họa CB Anh văn

Màu sắc và trang 

trí cơ bản

(14/24) (20/30) (21/30) (21/24) (8/12) (9/12) (22/30) (22/24) (15/24)

C.Thi T.Dũng T.Dũng C.Kim C.Nữ C.Nữ T.Dũng C.Kim C.Thi

P-2.6 P-2.6 P-0.2 P-1.4 P-2.5 P-2.5 P-0.3 P-1.4 P-2.5

SD máy chiếu SD máy chiếu

Trang trí CB 1 Chép thật SP Trang trí CB 1 Anh văn Luật xa gần Anh văn Chép thật SP  

(13/18) (5/12) (14/18) (21/24) THI (22/24) (6/12)

C.Dung C.Thi C.Dung C.Kim T.Duy C.Kim C.Thi

P-2.5 P-2.5 P-2.5 P-1.4 P-0.3 P-1.4 P-2.5

SD máy chiếu SD máy chiếu

BT tốt nghiệp   BT tốt nghiệp   BT tốt nghiệp   BT tốt nghiệp   

(11/24) (12/24) (13/24) (14/24)

T.Thao T.Thao T.Thao T.Thao

Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế

Thiết kế 

thời trang 

K28

(13 SV)

Thiết kế 

công 

nghiệp 

K28

(12 SV)

Nhiếp ảnh 

K26

(5 SV)

Thiết kế 

thời trang 

K26

(5 SV)

Thiết kế 

thời trang 

K27

(11SV)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 21 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Lớp
THỨ HAI (19/12) THỨ BA (20/12) THỨ TƯ (21/12) THỨ NĂM (22/12) THỨ SÁU (23/12) THỨ BẢY (24/12) CHỦ NHẬT (25/12)

Xử Lý ảnh KTSCB
Xử Lý ảnh 

KTSCB

(25/33) (26/33)

T.Hiếu T.Hiếu

P-0.6 P-0.6

Anh văn Anh văn

(21/24) (22/24)

C.Kim C.Kim

P-1.4 P-1.4

SD máy chiếu SD máy chiếu

Ký họa phức tạp
Bố cục tranh 

phong cảnh

Trang trí 

các hình học
Hình họa NC Hình họa NC

(18/21) (29/30) CHẤM BÀI (33/42) (34/42)

T.Công C.Dung C.Dung T.Công T.Công

P-0.2 P- 0.2 P-0.3 P-0.2 P-0.2

Ký họa đơn giản Ký họa đơn giản Anh văn Luật xa gần Màu sắc  Anh văn Hình họa CB Hình họa CB

(18/21) (19/21) (19/24) THI (13/21) (20/24) (13/24) (14/24)

C.Nữ C.Nữ C.Kim T.Duy C.Dung C.Kim T.Giang T.Giang

P-0.3 P-0.3 P-1.4 P-0.3 P-2.5 P-1.4 P-0.2 P-0.2

SD máy chiếu SD máy chiếu

Nhiếp ảnh 

K27

(13 SV)

Nhiếp ảnh 

K28

(13SV)

Hội họa 

K27

(14 SV)

Hội họa 

K28

(10 SV)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 21 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Lớp
THỨ HAI (19/12) THỨ BA (20/12) THỨ TƯ (21/12) THỨ NĂM (22/12) THỨ SÁU (23/12) THỨ BẢY (24/12) CHỦ NHẬT (25/12)

Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế

tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, miền 

Bắc, Tây Nguyên)

(Miền Trung, miền 

Bắc, Tây Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, 

Tây Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

NV thanh toán

THI Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế Đi thực tế

P-0.7 tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm tuyến điểm

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, miền 

Bắc, Tây Nguyên)

(Miền Trung, miền 

Bắc, Tây Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, 

Tây Nguyên)

(Miền Trung, 

miền Bắc, Tây 

Nguyên)

VH dân tộc VN Anh văn Y tế thường thức NV văn phòng NV văn phòng Tin học VH dân tộc VN

(5/9) (24/24) (2/6) (4/6) (5/6) (8/15) (6/9)

T.Tuyền C.Kim T. Nghĩa C.Chi C.Chi T.Luân T.Tuyền

P - 1.1 P -1.2 P-1.1 P - 0.7 P - 1.1 P-0.6 P - 0.7

SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu

QL di sản VH
TC & QL Lễ hội 

sự kiện

TC & QL Lễ hội 

sự kiện

TC & QL Lễ hội 

sự kiện

TC & QL Lễ hội 

sự kiện

TC & QL Lễ hội 

sự kiện

TC & QL Lễ hội 

sự kiện

(9/9) (13/15) (14/15) (15/15)

C.Vui C.Giang C.Giang
Tham quan thực 

tế tại BRVT

Tham quan thực tế 

tại BRVT

Tham quan thực tế 

tại BRVT

Tham quan thực 

tế tại BRVT

Đi thực tế P-1.3 P-1.3 THI THI THI

SD máy chiếu SD máy chiếu

Tâm lý học 

QLVH
Anh văn

Tâm lý học 

QLVH
QL thiết chế VH QL thiết chế VH

Tham quan thực 

tế tại BRVT

Tham quan thực tế 

tại BRVT

Tham quan thực tế 

tại BRVT

Khoa học QL và 

QLVH

(5/9) (24/24) (6/9) (4/8) (5/8) (7/12)

C. Nhàn C. Kim C.Nhàn T.Sinh T.Sinh T.Thành

P-1.2 P-1.2 P-1.2 Đi thực tế P-1.1
Đi thực tế tại 

BRVT

SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu

HD

Du lịch

K26

(11SV)

HD

Du lịch 

K27

(12SV)

HD

Du lịch

K28

(14SV)

Quản lý 

văn hóa 

K26

(31SV)

Quản lý

văn hóa 

K28

(28SV)

Quản lý

văn hóa 

K27

(34SV)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 21 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Lớp
THỨ HAI (19/12) THỨ BA (20/12) THỨ TƯ (21/12) THỨ NĂM (22/12) THỨ SÁU (23/12) THỨ BẢY (24/12) CHỦ NHẬT (25/12)

KXA5 KXA5 PT tác phẩm THI PT tác phẩm

N6 (12/12) N2 (10/12) N1 (12/18) KXA5 (N3) N2 (12/18)

T. Thuận T.Thắng T.Thuận T.Hùng T.Thuận

P-1.9 P-1.3 P-1.9 P-0.5 P-1.9

KXA5

N5 (10/12)

T.Duy

P-1.9

Piano 2 THI THI THI THI THI THI THI

N2 (12/12) Thanh nhạc 3 Thanh nhạc 3 Thanh nhạc 3 Thanh nhạc 3 Thanh nhạc 3 Thanh nhạc 3 Thanh nhạc 3

C.Bích N1 N2 N5 N11 N12 N14 N8 N9 N4 N10 N3 N7 N6 N13

P-2.1 HTA HTA HTA HTA HTA HTA HTA

KXA3 KXA3 THI KXA3 Chính trị Chính trị KXA3

N5 (12/12) N4 (12/12) KXA3 (N3) N1 (12/12) lớp B (11/15) lớp A (12/15) N2 (12/12)

T.Thắng T. Duy C.Nhã C.Dung C.Trúc C.Trúc C.Tú

P-0.5 P-1.9 P-0.5 P-1.4 P-1.4 P-1.4 P-0.5

SD máy chiếu SD máy chiếu

Piano 2 Piano 2 Piano 2 Hòa âm Hòa âm

N3 (12/12) N4 (12/12) N5 (11/12) lớp B (11/24) lớp A (11/24)

C.Thư C.Thư T.Tú T.Minh T.Minh

P-1.9 P-1.9 P-2.1 P-1.9 P-1.9

Thanh 

nhạc

26A

(54SV)

26B

(45SV)

26C

(46SV)

Thanh 

nhạc

27A

(62SV)

27B

(67SV)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CVN - NĂM HỌC 2022-2023: Tuần 21 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

Lớp
THỨ HAI (19/12) THỨ BA (20/12) THỨ TƯ (21/12) THỨ NĂM (22/12) THỨ SÁU (23/12) THỨ BẢY (24/12) CHỦ NHẬT (25/12)

Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học

N1 (10/15) N3 (12/15) N3 (13/15) N2 (10/15) N1 (11/15) N2 (11/15) N3 (14/15)

T.Trung T.Trung T.Trung T.Trung T.Trung T.Trung T.Trung

P-0.6 P-0.6 P-0.6 P-0.6 P-0.6 P-0.6 P-0.6

KXA1 KXA1 THI THI Hát dân ca (Bắc) Hát dân ca (Bắc) Hát dân ca (Bắc)

N5 (12/12) N1 (12/12) KXA1 (N3) Thanh nhạc 1 lớp B (3/4) lớp A (3/4) lớp C (3/4)

T.Minh C.Tú T.Hùng N1 N5 T.Tâm T.Tâm T.Tâm

P-0.7 P-0.4 P-1.4 P-0.5 P-1.3 P-0.3 P-1.4

Lý thuyết âm 

nhạc
KXA1 THI Lý thuyết âm nhạc KXA1

lớp C (8/18) N6 (10/12) KXA1 (N4) lớp A (8/18) N2 (12/12)

C.Nhã T.Thuận C.Nhã C.Tú T.Duy

P-1.3 P-1.9 P-0.3 P-1.1 P-0.4

Anh văn Anh văn Anh văn Anh văn Anh văn Anh văn Anh văn Anh văn

N2 (23/24) N1 (23/24) N2 (24/24) N3 (22/24) N1 (24/24) N3 (23/24) N4 (20/24) N4 (21/24)

C.Huyền C.Huyền C.Huyền C.Huyền C.Huyền C.Huyền C.Huyền C.Huyền

P-1.4 P-1.4 P-1.3 P-1.3 P-1.2 P-1.2 P-1.1 P-1.1

SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu SD máy chiếu

Thanh 

nhạc

 

28A

(65SV)

28B

(66SV)

28C

(40SV)


